[bookmark: _Toc296880191][bookmark: _Toc302036627][bookmark: _Toc530992004]VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN, ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI, TRUYỀN THỐNG VĂN HÓA VÀ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỊA PHƯƠNG; BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN TÂN CHÂU

1. Vị trí địa – kinh tế chính trị
Thị trấn Tân Châu được thành lập năm 1991, được tách ra từ 02 xã Thạnh Đông và Tân Thạnh cũ, nằm ở phía Đông và Đông Bắc của tỉnh, có diện tích tự nhiên là 796,92 ha, với 4 khu phố, 46 tổ tự quản. Vị trí địa lý của thị trấn nằm trong khoảng 11032’ - 11034’ vĩ độ Bắc, 106009’ - 106012’ kinh độ Đông và ranh giới hành chính được xác định như sau:
- Phía Bắc, Tây và Nam giáp xã Thạnh Đông.
- Phía Đông giáp xã Suối Dây.
Thị trấn là trung tâm hành chính huyện là đầu mối giao thông của các tuyến đường lớn trong huyện, tạo cho thị trấn Tân Châu có vị trí địa kinh tế rất thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và giá trị đất đai. 
2. Diện tích tự nhiên:
- Diện tích tự nhiên là 796,92 ha. Trong đó:
+ Đất phi nông nghiệp: 251,02 ha, chiếm 31,50%
+ Đất nông nghiệp: 545,89 ha chiếm 68,50%
- Đất xây dựng đô thị khoảng 138,53 ha, chiếm  17,38% diện tích tự nhiên toàn đô thị. Trong đó đất dân dụng là 104,50 ha đạt 111 m2/người, đất ngoài dân dụng là 34,03 ha. Trong đất dân dụng là: 
+ Đất khu ở (đất ở, công trình công cộng cấp khu ở, giao thông khu dân cư) là 41,82ha đạt 4,63 m2/người; 
+ Đất công trình công cộng cấp đô thị là 17,51 ha đạt 18,59 m2/người.
- Đất công trình hành chính cơ quan cấp huyện khoảng 6,19 ha chiếm 0,78% DTTN. Các công trình hành chính, dịch vụ công cộng, giáo dục (trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Bồi dưỡng chính trị, trường THPT, trường THCS, tiểu học, mầm non), y tế tập trung ở khu trung tâm và phân bố rải rác trên đường ĐT.795, gần khu vực ngã tư Đồng Pan (ĐT.785 – ĐT.795). 
- Đất ở chủ yếu nằm dọc theo đường ĐT.785, ĐT.795 và khu Chợ Tân Châu. Dọc theo các trục đường chính là nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ, lùi sâu bên trong các trục đường nội bộ là các khu nhà vườn. 
- Đất cây xanh – TDTT cấp đô thị là 0,34 ha, đạt 0,37 m2/người
- Đất công nghiệp – TTCN, kho tàng khoảng 12,17 ha chiếm 1,53%, nằm ở phía Đông Nam ven kênh tưới Tân Châu – Tân Biên. 
- Đất tôn giáo, tín ngưỡng là 0,17 ha chiếm 0,02%, là chùa An Lạc nằm trên đường Phạm Hồng Thái. Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật là 0,88% chiếm 0,11%, nằm ở phía Tây Nam đô thị. Đất nghĩa trang nghĩa địa khoảng 2,67 ha chiếm 0,34% nằm ở phía Bắc thị trấn. 
- Đất an ninh quốc phòng khoảng 3,72 ha chiếm 0,47%. 
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- Đất sản xuất nông nghiệp là 545,89 ha, chiếm tỷ lệ khá lớn (khoảng 68,50% DTTN), nằm xung quanh vùng đất xây dựng đô thị và một phần xen lẫn trong đất ở đô thị. Bao gồm đất trồng cây hàng năm (mía, mì, hoa màu,…) chiếm tỷ lệ lớn nhất và đất trồng cây lâu năm. Đất nuôi trồng thủy sản là 18,28 ha chiếm 2,29% DTTN, tập trung ở phía Đông Bắc, tiếp giáp với sông Tha La. 
- Đất sông suối, mặt nước chuyên dùng khoảng 72,9ha chiếm 9,15% là không gian mặt nước sông Tha La. Đất chuyên dùng khác (thủy lợi, truyền dẫn,…) là 12,72 ha chiếm 1,6% là Kênh tưới Tân Châu – Tân Biên. 
- Đất giao thông đối ngoại và đô thị là 53,06 ha chiếm khoảng 6,66%, tỷ lệ còn thấp, mật độ đường thấp, chủ yếu là 2 trục chính đô thị và các trục đường nội bộ nằm dọc hai bên đường Nguyễn Thị Định – Nguyễn Văn Trỗi (ĐT.795).
3. Đặc điểm địa hình – thổ nhưỡng – khí hậu:
3.1. Khí hậu
- Tân Châu nằm trong khu vực gió mùa mang đặc trưng khí hậu vùng Đông Nam bộ. Có 2 mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 – 11, mùa khô từ tháng 12 - 4 năm sau. Cùng với chế độ bức xạ dồi dào, nhiệt độ cao và ổn định thuận lợi cho phát triển nông nghiệp đa dạng, đặc biệt là các loại cây công nghiệp, cây ăn quả, cây dược liệu và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Mặt khác, Tân Châu ít chịu ảnh hưởng của bão và những yếu tố bất lợi khác
- Nhiệt độ không khí trung bình là 26,96oC. 
- Chế độ bức xạ cao và ổn định là một yếu tố khí hậu thuận lợi để phát triển nông nghiệp có năng suất sinh học cao.
- Độ ẩm không khí tương đối cao, trung bình khoảng 82,70%, cao nhất 87,70%, thấp nhất 66%. Mùa mưa độ ẩm không khí thường cao hơn mùa khô từ 10 - 20%.
- Lượng mưa cao nhất 2346 mm, thấp nhất 1357 mm, trung bình 1805 mm,  phân bố không đều trong năm. Mùa khô lượng mưa thấp nhất vào tháng 1, 2. Chế độ mưa không đều là một trở ngại lớn cho sản xuất và đời sống.
- Lượng bốc hơi: Bình quân năm 1.423 mm chiếm 60% lượng mưa cả năm.
- Nắng: số giờ nắng khá caotừ 2.700 - 2.800 giờ/năm. Vào mùa khô, số giờ nắng cao hơn, trung bình 8-9 giờ/ngày; vào mùa mưa số giờ nắng trung bình từ 6 -7 giờ/ngày.
- Hướng gió chính: có hai loại gió thịnh hành là gió mùa khô và gió mùa mưa, phù hợp với chế độ trong khu vực. Chế độ gió mùa khô có hướng Bắc - Đông Bắc; chế độ gió mùa mưa thổi theo hướng Tây - Tây Nam. Tốc độ gió bình quân 1,7m/s.
[bookmark: _Toc495217367][bookmark: _Toc530992006]3.2. Đặc điểm địa hình
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]- Địa hình tương đối bằng phẳng, hướng dốc từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. Khu vực trung tâm thị trấn địa hình cao nhất. Phía Nam thị trấn nền đất trũng thấp. Phía Đông và Bắc địa hình cao thuận lợi cho việc xây dựng công trình. 
- Nhìn chung địa hình khá thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng hạ tầng. 
[bookmark: _Toc530992007]3.3. Đặc điểm thủy văn
- Tân Châu chịu ảnh hưởng của chế độ thủy văn sông Sài Gòn. 
- Sông Sài Gòn là nhánh sông của hệ thống sông Đồng Nai, đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài khoảng 135,2 km, lòng sông hẹp và quanh co. Đoạn qua huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) có đập thuỷ lợi ngăn vùng, cao trình 28m tạo nên hồ chứa nước Dầu Tiếng. Thượng nguồn phía Tây hồ Dầu Tiếng có sông Tha La chảy qua thị trấn Tân Châu. Đoạn hạ lưu chảy về thành phố Hồ Chí Minh đến Tân Thuận thì hợp với sông Đồng Nai thành sông Nhà Bè chảy ra biển. 
- Sông Tha La là một nhánh tương đối lớn của sông Sài Gòn bắt nguồn từ vùng đồi biên giới Việt Nam - Campuchia, lưu vực tương đối lớn, không có rừng nguyên sinh, thảm thực vật chỉ là vườn cây, cây bụi nên mức độ tập trung lũ là rất lớn.
[bookmark: _Toc494894235][bookmark: _Toc495217368][bookmark: _Toc530992008]3.4. Tài nguyên tự nhiên và nhân văn
3.4.1 [bookmark: _Toc494894236]Tài nguyên nước
* Nguồn nước mặt: 
Hồ thủy lợi Tha La có diện tích hơn 300 ha, nằm trên địa bàn huyện Tân Châu, thuộc vùng thượng nguồn hồ Dầu Tiếng. Hồ có diện tích tưới thiết kế 3.670 ha, phục vụ cho xã Thạnh Đông, Tân Phú (huyện Tân Châu); Thạnh Bình, Tân Phong (huyện Tân Biên).Hồ Tha La nằm trong dự án Hệ thống tưới tự chảy vùng nguyên liệu mía đường huyện Tân Châu, được hình thành từ việc xây dựng đập cao su dâng nước trên sông Tha La (tại chân cầu Suối Dây). Lượng nước dư của hồ Tha La sẽ tự chảy xuống hồ Dầu Tiếng qua đập tràn nhân tạo.
* Nguồn nước ngầm: 
- Nguồn nước ngầm khá đa dạng và phong phú, đa số nhân dân sử dụng giếng khoan và giếng đào. Giếng khoan độ sâu trung bình khoảng 16m - 40m, chất lượng nước tốt. Giếng đào độ sâu khoảng 5m - 6m, có nơi mạch nước ngầm lộ thiên. 
- Nguồn nước ngầm phân bố rộng khắp trên địa bàn, lưu lượng nước lớn, chất lượng tốt, khu vực huyện Tân Châu có nguồn nước ngầm nằm sâu hơn ở khu vực phía Nam. Vào mùa khôcó thể khai thác nước ngầm, đảm bảo chất lượng cho sinh hoạt và sản xuất.
3.4.2 [bookmark: _Toc494894237]Tài nguyên đất
- Do thành tạo chủ yếu đất Tây Ninh là phù sa cổ, phần lớn có thành phần cơ giới nhẹ, tỷ lệ cát cao. 
- Thị trấn Tân Châu có nhóm đất xám chiếm tỷ trọng lớn nhất. Đặc điểm chung là dễ thoát nước, mức độ giữ nước và chất dinh dưỡng kém, dễ xói mòn, rửa trôi, phù hợp với cây cao su, cây mía, cây khoai mì. Có 4 loại đất xám (đất xám điển hình, đất xám mùn, đất xám có tầng loang lổ và kết von đá ong, đất xám gley và xám đọng gley).
- Tổng diện tích đất tự nhiên của Thị trấn Tân Châu là 796,92 ha. Trong đó: Nhóm đất nông nghiệp: 545,89 ha chiếm 68,50% tổng diện tích tự nhiên; Nhóm đất phi nông nghiệp: 251,02 ha chiếm 31,50% tổng diện tích tự nhiên; không còn đất chưa sử dụng.

Bảng 1. Diện tích theo hiện trạng sử dụng đất 

	Thứ
tự
	Loại đất
	Mã
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I
	Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3)
	
	796,92 
	100,00 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	545,89 
	68,50 

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	528,14 
	66,27 

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	101,71 
	12,76 

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	 
	 

	1.1.1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	101,71 
	12,76 

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	426,43 
	53,51 

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	 
	 

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	 
	 

	1.2.2
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	 
	 

	1.2.3
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	 
	 

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	17,74 
	2,23 

	1.4
	Đất làm muối
	LMU
	 
	 

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,02 
	 

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	251,02 
	31,50 

	2.1
	Đất ở
	OTC
	66,48 
	8,34 

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	 
	 

	2.1.2
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	66,48 
	8,34 

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	109,30 
	13,72 

	2.2.1
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	6,09 
	0,76 

	2.2.2
	Đất quốc phòng
	CQP
	 
	 

	2.2.3
	Đất an ninh
	CAN
	2,80 
	0,35 

	2.2.4
	Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	DSN
	16,53 
	2,07 

	2.2.5
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	CSK
	14,24 
	1,79 

	2.2.6
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	69,63 
	8,74 

	2.3
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	0,17 
	0,02 

	2.4
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	 
	 

	2.5
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT
	NTD
	2,21 
	0,28 

	2.6
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	 
	 

	2.7
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	72,86 
	9,14 

	2.8
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	 
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	 
	 



[bookmark: _GoBack]- Nhóm đất nông nghiệp: 545,89 ha chiếm 68,50% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó:
+ Đất sản xuất nông nghiệp 528,14 ha chiếm 66,27% tổng diện tích tự nhiên. trong đó:
-x) Đất trồng cây hàng năm: 101,71 ha chiếm 12,76% tổng diện tích tự nhiên.
-x) Đất trồng cây lâu năm: 426,43 ha chiếm 53,51% tổng diện tích tự nhiên.
+ Đất nuôi trồng thuỷ sản 17,74 ha chiếm 2,23% tổng diện tích tự nhiên.
+ Đất nông nghiệp khác 0,02 ha.
- Nhóm đất phi nông nghiệp: 251,02 ha chiếm 31,50% tổng diện tích tự nhiên.
+ Đất ở đô thị: 66,48 ha chiếm 8,34% tổng diện tích tự nhiên.
+ Đất chuyên dung: 109,30 ha chiếm 13,72% tổng diện tích tự nhiên, trong đó:
-x) Đất trụ sở cơ quan: 6,09 ha chiếm 0,76% tổng diện tích tự nhiên
-x) Đất an ninh: 2,80 ha chiếm 0,35% tổng diện tích tự nhiên
-x) Đất xây dựng công trình sự nghiệp: 16,53 ha chiếm 2,07% tổng diện tích tự nhiên
-x) Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 14,24 ha chiếm 1,79% tổng diện tích tự nhiên
-x) Đất có mục đích công cộng: 69,63 ha chiếm 8,74% tổng diện tích tự nhiên
+ Đất cơ sở tôn giáo: 0,17 ha chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên.
+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: 2,21 ha chiếm 0,28% tổng diện tích tự nhiên.
+ Đất có mặt nước chuyên dùng: 72,86 ha chiếm 9,14% tổng diện tích tự nhiên.
3.4.1 [bookmark: _Toc494894239]Tài nguyên cảnh quan
- Sông Tha La ở phía Tây thượng nguồn hồ Dầu Tiếng, với mực nước dao động từ 17-24m là điều kiện thuận lợi để phát triển thành khu nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao, công viên.
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